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Công ty CP Chứng khoán Tp. HCM (HSC) 
TRỤ SỞ CHÍNH 
Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, 
P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
T: (+84 8) 3823 3299          F: (+84 8) 3823 3301 
E: info@hsc.com.vn            W: www.hsc.com.vn 

 

 
 
 
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH 

(6 tháng năm 2017)  

(Bản công bố thông tin) 
 

Kính gửi: 
 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (hsc) 
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

- Điện thoại: (+84 8) 3823 3299   Fax: (+84 8) 3823 3301   

- Vốn điều lệ: 1.297.567.580.000 đồng  

- Mã chứng khoán: HCM 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) 
Trong 6 tháng năm 2017, Công ty tổ chức 1 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016. 

Thông tin về Nghị quyết của ĐHĐCĐ như sau: 

 
STT 

 

 
Số Nghị quyết  

 
Ngày 

 
Nội dung 

 
01 

 
01/2017/NQ-ĐHĐCĐ 

 
24/04/2017 

- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 của Hội 

đồng quản trị; 

- Thông qua kết quả hoạt động năm 2016; 

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017; 

- Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2016 của 

Ban Kiểm soát; 

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016; 

- Thông qua tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2016; 

- Thông qua kế hoạch cổ tức năm 2017; 

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; 

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một 

công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017; 

- Thông qua việc điều chỉnh tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước 

ngoài lên 100%; 

- Thông qua các nội dung liên quan đến sản phẩm chứng quyền 

có bảo đảm,  

Số: 16/2017/CV-HĐQT                          TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2017 
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II. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) 
1. Thông tin về thành viên HĐQT:  

Trong 6 tháng năm 2017, HĐQT đã thực hiện 6 cuộc họp trong đó có 4 cuộc họp tập trung và 2 cuộc họp bằng 

hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 

 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt 
đầu là 

thành viên 
HĐQT 

Ngày 
không còn 

là thành 
viên HĐQT 

Số 
buổi 
họp 

HĐQT 
tham 
dự 

Tỷ lệ 
tham dự 

họp 

Lý do không tham dự 
họp 

 
01 

 
Ông Đỗ Hùng Việt 

 
Chủ tịch  

 
21/04/2016 

  
6/6 

 
100% 

 

 
02 

 
Ông Lê Anh Minh 

 
Phó Chủ tịch 

 
21/04/2016 

  
6/6 

 
100% 

 

 
03 

Ông Nguyễn 
Thanh Liêm 

 
Phó Chủ tịch 

 
21/04/2016 

  
6/6 

 
100% 

 

 
04 

Ông Phạm Nghiêm 
Xuân Bắc 

 
Thành viên 

 
21/04/2016 

  
6/6 

 
100% 

 

 
05 

 
Ông Lê Thắng Cần 

 
Thành viên 

 
21/04/2016 

  
6/6 

 
100% 

 

 
06 

 
Ông Johan Nyvene 

 
Thành viên 

 
21/04/2016 

  
6/6 

 
100% 

 

 
07 

 
Ông Lê Hoàng Anh 

 
Thành viên 

 
21/04/2016 

  
6/6 

 
100% 

 

 
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành (“BĐH”):  

HĐQT chỉ đạo và theo sát BĐH trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ. Theo đó 

HĐQT đã giám sát thực hiện các nội dung sau: 

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Báo 

cáo tài chính các quý trong năm 2017 và Báo cáo thường niên năm 2016; 

- Tổ chức họp ĐHĐCĐ năm tài chính 2016 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 24/04/2017 

tại Khách sạn New World SaiGon; 

- Đôn đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng 

năm 2017 của Công ty đạt khoảng 232 tỷ đồng, hoàn thành 64% kế hoạch năm 2017 do Đại hội đồng cổ 

đông thông qua; 

- Triển khai và hoàn thành việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12% đã được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua;  

- Lựa chọn và theo dõi tiến độ thực hiện công việc kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2017 của Công 

ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam; 

- Theo dõi việc triển khai thực hiện nghiệp vụ chứng khoán phái sinh và các sản phẩm chứng quyền có bảo 

đảm; 

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:  

3.1. Tiểu ban Quản trị rủi ro (“Tiểu ban QTRR”): 

- Trong 6 tháng năm 2017, Bộ phận QTRR đã ban hành Phụ lục chi tiết liên quan đến Chính sách về thầm 

quyền và Phụ lục về Hạn mức chi tiêu. Bên cạnh đó, Chính sách quản trị rủi ro và thông báo rủi ro đối với 

hoạt động cho vay ký quỹ đã được ban hành và Chính sách hoa hồng cho nghiệp vụ phân phối cổ phiếu đã 

được soạn thảo và đang trong quá trình chờ phê duyệt.  

- Bộ phận QTRR tiếp tục củng cố Mô hình QTRR giúp giảm thiểu tác động rủi ro đối với các hoạt động kinh 

doanh của HSC.  
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- Định kỳ hằng quý, Bộ phận QTRR sẽ gởi báo cáo danh sách các rủi ro quan trọng được nhận diện trong quý 

cùng với kế hoạch hành động và kết quả giám sát đến Tiểu ban QTRR.  

- Định kỳ hằng tháng, Ban QTRR sẽ gởi báo cáo các giao dịch thực hiện trong tháng đến Tiểu ban QTRR. 

- Tiểu ban QTRR họp khi phải phê duyệt các giao dịch trong giới hạn thẩm quyền của mình.  

3.2. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (“Tiểu ban KTNB”)                                                                                                                             

Hoạt động kiểm toán và theo dõi tình hình thực hiện các phát hiện của kiểm toán nội bộ: 

- Trong 6 tháng năm 2017, Bộ phận KTNB đã phát hành các báo cáo kiểm toán sau:  

 Báo cáo hoạt động phòng chống rửa tiền 

 Theo dõi tiến độ thực hiện báo cáo kiểm toán nội bộ quy trình Môi giới khách hàng tổ chức (kiểm toán lần 

1) 

 Theo dõi và rà soát tiến độ thực hiện kiến nghị của kiểm toán nội bộ quy trình Cho vay ký quỹ (kiểm toán 

lần 1) 

- Hiện tại Bộ phận KTNB đang tiến hành kiểm toán các quy trình:  

 Quy trình Quản trị nguồn nhân lực (kiểm toán lần 1) 

 Quy trình Môi giới Khách hàng Cá nhân (kiểm toán lần 2) 

 Theo dõi và rà soát tiến độ thực hiện kiến nghị của kiểm toán nội bộ quy trình Kế toán và Báo cáo Tài 

chính (kiểm toán lần 1) 

 Theo dõi và rà soát tiến độ thực hiện kiến nghị của kiểm toán nội bộ quy trình Quản lý vốn và Tự doanh 

(kiểm toán lần 1) 

- Báo cáo tình hình thực hiện phát hiện của kiểm toán nội bộ đã được báo cáo trong cuộc họp định kỳ của Tiểu 

ban KTNB. 

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT: 

 
STT 

 

 
Số Nghị quyết  

 
Ngày 

 
Nội dung 

01 01/2017/NQ-HĐQT 17/01/2017 
 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016; 

- Dự đoán kế hoạch kinh doanh 2017 

- Thống nhất thời gian, địa điểm, nội dung chương trình và các 

nội dung chính trong các tờ trình sẽ trình Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm tài chính 2016, 

- Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nghiệp vụ của chứng 

khoán phái sinh; 

- Thông qua tổng giá trị các khoản vay của Công ty trong năm 

2017; 

- Thông qua việc nâng hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong 

hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2017 và đã công 

bố thông tin tại Công văn số 02/2017/CV-CBTT ngày 

19/01/2017); 

- Phê duyệt Hợp đồng dịch vụ tư vấn giữa Công ty Cổ phần 

Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) và Dragon Capital 

Markets Limited (DC); 

- Thống nhất trình ĐHĐCĐ 2016 thông qua tỷ lệ trích Quỹ Khen 

thưởng phúc lợi năm 2016, 

02 02/2017/NQ-HĐQT 13/03/2017 
Lấy ý kiến bằng 

văn bản 

Thông qua đề xuất vay vốn tại ngân hàng (trong hạn mức đã 

được HĐQT thông qua trong năm 2017 và đã công bố thông tin 
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STT 

 

 
Số Nghị quyết  

 
Ngày 

 
Nội dung 

 tại Công văn số 02/2017/CV-CBTT ngày 19/01/2017), 

03 03/2017/NQ-HĐQT 
 

24/03/2017 
 

- Dự phóng kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2017; 

- Thông qua việc chấp thuận triển khai thực hiện Dịch vụ tư vấn 

quản lý tài khoản khách hàng cá nhân; 

- Thông qua việc chấp thuận nguyên tắc triển khai thực hiện 

nghiệp vụ liên quan đến sản phẩm chứng quyền có bảo đảm 

(covered warrant); 

- Xem xét lại việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước 

ngoài lên 100%; 

- Bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2016; 

- Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ công ty theo vốn mới sau khi 

hoàn thành việc niêm yết 2.500.000 cổ phiếu của Chương trình 

phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty (ESOP 

2016); 

- Thông qua việc thành lập Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm; 

- Điều chỉnh tổng giá trị các khoản vay của Công ty trong năm 

2017, 

04 04/2017/NQ-HĐQT 05/06/2017 
 

Thông qua đề xuất vay vốn tại ngân hàng (trong hạn mức đã 

được HĐQT thông qua trong năm 2017 và đã công bố thông tin 

tại Công văn số 09/2017/CV-CBTT ngày 28/03/2017) 

05 05/2017/NQ-HĐQT 
 

08/06/2017 
 

Thông qua đề xuất vay vốn tại ngân hàng (trong hạn mức đã 

được HĐQT thông qua trong năm 2017 và đã công bố thông tin 

tại Công văn số 09/2017/CV-CBTT ngày 28/03/2017) 

06 06/2017/NQ-HĐQT 28/06/2017 
Lấy ý kiến bằng 

văn bản 

Chọn Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam là 

công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017, 

 
III. Ban Kiểm soát (“BKS”): 
1. Thông tin về thành viên BKS:  

Trong 6 tháng năm 2017, BKS đã thực hiện 1 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên và thực hiện 

trao đổi qua email các nội dung thuộc thẩm quyền được giao.  

STT Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt 
đầu là thành 

viên BKS 

Số buổi 
họp BKS 
tham dự 

Tỷ lệ 
tham 

dự họp 

Lý do không tham 
dự họp 

 
01 

 
Ông Võ Văn Châu 

 
Trưởng ban 

 
21/04/2016 

 
1/1 

 
100% 

Bổ nhiệm lại vào 
ngày 21/04/2016 

 
02 

 
Ông Đoàn Văn Hinh 

 
Thành viên 

 
21/04/2016 

 
1/1 

 
100% 

Bổ nhiệm lại vào 
ngày 21/04/2016 

 
03 

 
Bà Đặng Nguyệt Minh 

 
Thành viên 

 
21/04/2016 

 
1/1 

 
100% 

Bổ nhiệm lại vào 
ngày 21/04/2016 

 
2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BĐH và cổ đông:  

Đại diện BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu để nắm tình hình hoạt động của 

Công ty. BKS thực hiện: 
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- Báo cáo cho cổ đông việc giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty và trình kế hoạch 

hoạt động năm 2017 của BKS.   

- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, BĐH trong công tác quản lý, điều hành, đảm bảo tuân thủ 

các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.  

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết ĐHCĐ năm tài chính 2016 của HĐQT và BĐH. 

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính trong năm 2017 của Công ty.  

- Thẩm tra báo cáo tài chính quý. 

- Giám sát Bộ phận KTNB trong việc thực hiện các quy trình kiểm toán nội bộ trong năm 2017. 

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn 

bản pháp luật liên quan.  

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BĐH và các cán bộ quản lý khác: 

Trong 6 tháng năm 2017, BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT thông qua việc được cung cấp đầy 

đủ và rõ ràng những thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như quản trị doanh nghiệp trong các cuộc 

họp HĐQT. Qua các cuộc họp cùng HĐQT, BKS đã đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn để cùng nhau phân tích, 

đánh giá đưa ra những quyết định tối ưu nhất vừa tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành vừa tối ưu hóa lợi 

ích cho tất cả các bên liên quan.  

Bên cạnh đó, trong quá trình giám sát việc thực hiện hoạt động Công ty, BĐH và các cán bộ quản lý đã nhiệt tình 

cung cấp các thông tin theo yêu cầu, tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình. 

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: 

BKS phối hợp chặt chẽ với Bộ phận KTNB và Tiểu ban KTNB tập trung giám sát việc kiểm toán nội bộ các quy 

trình nghiệp vụ trong năm 2017.   

IV. Đào tạo về quản trị công ty: 
Toàn bộ thành viên HĐQT và thành viên BKS đã tham gia khóa học “Quản trị công ty” như đúng quy định tại Điều 

34 của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính, ngoại trừ Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc 

chưa có điều kiện thuận lợi để tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty. Công ty sẽ sắp xếp thời gian hợp lý để 

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc có thể tham gia khóa học đào tạo về quản trị công ty trong thời gian sắp tới.   
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V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công 
ty với chính Công ty 

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: 
 

Stt Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ 
tại công ty 
/Quan hệ 

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính/ 
 Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Số Giấy NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

 

A HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 
 

01 

 
 
Đỗ Hùng Việt 

 
 

011C008858 

 
Chủ tịch 

HĐQT HSC 

 
 

024097658 

 
 

13/04/2003 

 
 

HCM 

239 Nguyễn Thị Minh 
Khai, P. Nguyễn Cư 
Trinh, Q.1, TP.HCM 

 
 

21/04/2016 

  

 
 

02 

 
 
Lê Anh Minh 

 
 

011C060027 

 
Phó CT 

HĐQT HSC 

 
 

022382871 

 
 

13/03/2008 

 
 

HCM 

 
108/11 Nguyễn Chí 
Thanh, Quận 5, TP.HCM 

 
 

21/04/2016 

  

 Tổ chức          
 
 

01 

 
Dragon Capital Markets 
Limited (DC) 

 
 

HSBF0000001 

 
Tổng Giám 
đốc DCG 

 
 

184419 

 
 

04/05/1996 

British 
Virgin 
Island 

P.1501, tầng 15, Mê Linh, 
số 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, 
TP.HCM 

 
 

 
 

 

 
 

03 

 
 
Nguyễn Thanh Liêm 

  
Phó CT 

HĐQT HSC 

 
 

020829128 

 
 

05/12/2007 

 
 

HCM 

684/34 Trần Hưng Đạo, 
Phường 2, Quận 5, 
TP.HCM 

 
 

21/04/2016 

  

 Tổ chức          
 
 

01 

Công ty Đầu tư Tài 
chính Nhà nước TP. Hồ 
Chí Minh (HFIC) 

 
 

011C009999 

 
Phó Tổng 
Giám đốc 

 
 

0300535140 

 
 

13/04/2010 

 
Sở KH& ĐT 

TP.HCM 

 
33- 39 Pastuer, Quận 1, 
TP.HCM 

   

 
04 

Phạm Nghiêm Xuân 
Bắc 

 
011C105588 

Thành viên 
HĐQT HSC 

 
010160129 

 
06/01/2004 

 
Hà Nội 

33 Nghách 6/4, Đội Nhân, 
Quận Ba Đình, Hà Nội 

 
21/04/2016 

  

 Tổ chức          
 

01 
Công ty TNHH Tầm 
nhìn và Liên danh 

 TGĐ do cá 
nhân đầu tư 

 
0100912017 

 
18/05/1999 

Sở KH&ĐT 
Hà Nội 

Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 
Hai Bà Trưng, Hà Nội 

   

 
 
 

02 

 
 
Công ty Luật Hợp danh 
Tầm nhìn 

 CT 
HĐLSTV do 

cá nhân 
đầu tư 

 
 

01070392/TP/
ĐKKD 

 
 
 

02/08/2007 

 
Sở Tư pháp 

Hà Nội 

 
 
Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 
Hai Bà Trưng, Hà Nội 

   

 
 
 

03 

 
 
Công ty Cổ phần Cộng 
Hưởng 

 
 
 

011C104488 

Chủ tịch 
HĐQT do 
cá nhân 
đầu tư 

 
 
 

0103012948 

 
 
 

07/07/2006 

 
 

Sở KH& ĐT 
Hà Nội 

 
 
Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 
Hai Bà Trưng, Hà Nộị 

   

 
 

04 

 
Công ty TNHH Sóng 
Xuân 

 Giám đốc 
do cá nhân 

đầu tư 

 
 

0102025517 

 
 

23/03/2006 

 
Sở KH& ĐT 

Hà Nội 

 
Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 
Hai Bà Trưng, Hà Nộị 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ 
tại công ty 
/Quan hệ 

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính/ 
 Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Số Giấy NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

 

 
 

05 

 
 
Lê Thắng Cần 

 
 

058C675568 

 
Thành viên 
HĐQT HSC 

 
 

025776876 

 
 

18/04/2013 

 
 

HCM 

60/21/6 Đường số 4, KP5, 
Trường Thọ, Thủ Đức, 
TP. Hồ Chí Minh 

 
 

21/04/2016 

  

 Tổ chức          
 
 

01 

Công ty Đầu tư Tài 
chính Nhà nước TP. Hồ 
Chí Minh (HFIC) 

 
 

011C009999 

Trưởng 
phòng Đầu 

tư  

 
 

0300535140 

 
 

13/04/2010 

 
Sở KH& ĐT 

TP.HCM 

 
33 – 39 Pastuer, Quận 1, 
TP. HCM 

   

 
 
 

06 

 
 
 
Johan Nyvene (*) 

 
 
 

011C366399 

 
Thành viên 
HĐQT kiêm 
TGĐ HSC 

 
 
 

025860150 

 
 
 

06/01/2014 

 
 
 

HCM 

43 Đường số 2, Khu Nam 
Phú, Đường Trần Trọng 
Cung P. Tân Thuận Đông, 
Quận 7, HCM 

 
 
 

21/04/2016 

  

 Tổ chức          
 
 

01 

 
Dragon Capital Markets 
Limited (DC) 

 
 

HSBF0000001 

DC cử làm 
đại diện vốn 

tại HSC 

 
 

184419 

 
 

04/05/1996 

British 
Virgin 
Island 

P.1501, tầng 15, Mê Linh, 
số 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, 
TP.HCM 

   

 
 
 

07 

 
 
 
Lê Hoàng Anh 

 
 
 

011C012988 

 
 

Thành viên 
HĐQT 

 
 
 

022011681 

 
 
 

24/12/2012 

 
 
 

HCM 

 
318/A4 Điện Biên Phủ, 
P.17, Q. Bình Thạnh, TP. 
HCM 

 
 
 

21/04/2016 

  

 Tổ chức          
 
 

01 

 
Dragon Capital Markets 
Limited (DC) 

 
 

HSBF0000001 

 
 

Giám đốc 

 
 

184419 

 
 

04/05/1996 

British 
Virgin 
Island 

1501 Cao Ốc Mê Linh 
Point, 2 Ngô Đức Kế, Q.1, 
TP. HCM 

   

 
 

02 

 
Công ty CP Quản lý quỹ 
Đầu tư Việt Nam (VFM) 

  
Thành viên 

HĐQT 

 
01/GPĐT-
UBCKNN 

 
 

15/07/2003 

 
 

UBCKNN 

1701-04 Cao Ốc Mê Linh 
Point, 2 Ngô Đức Kế, Q.1, 
TP. HCM 

   

B BAN KIỂM SOÁT 
 
 

01 

 
 
Võ Văn Châu 

 
 

048C009799 

 
Trưởng 

BKS HSC 

 
 

020588185 

 
 

10/02/2006 

 
 

HCM 

18/4 Thích Quảng Đức, 
P.5, Q. Phú Nhuận, 
TP.HCM  

 
 

21/04/2016 

  

 Tổ chức          
 
 

01 

 
Ngân hàng TMCP Kiên 
Long 

 Thành viên 
HĐQT kiêm 

TGĐ 

 
 

0047/NH-GP 

 
 

29/12/1993 

 
 

NHNN 

145-147-149 Hùng Vương, 
P.2, Thị xã Tân An, Tỉnh 
Long An 

   

 
02 

 
Đoàn Văn Hinh 

 Thành viên 
BKS HSC 

 
020561861 

 
09/01/2002 

 
HCM 

136bis/8đường Lý Chính 
Thắng, P7, Q.3 TPHCM 

 
21/04/2016 

  

 
 

03 

 
 
Đặng Nguyệt Minh 

 
 

011C021810 

 
Thành viên 

BKS 

 
 

012500137 

 
 

25/11/2009 

 
 

Hà Nội 

Phòng 509, Lô B, Chung 
cư An Khang, Phường An 
Phú, Quận 2, HCM 

 
 

21/04/2016 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ 
tại công ty 
/Quan hệ 

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính/ 
 Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Số Giấy NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

 

C BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
   

01 
 
Johan Nyvene (*) 

  
TGĐ      

15/05/2007 
Giống mục 
A6 

 

 
 

02 

 
 
Trịnh Hoài Giang 

 
 

011C006800 

 
 

Phó TGĐ  

 
 

022044210 

 
 

02/12/2008 

 
 

HCM 

43/11 A Trần Hữu Trang, 
Phường 11, Quận Phú 
Nhuận, TP.HCM 

 
 

15/05/2007 

  

 
03 

 
Lê Công Thiện 

 
011C014949 

Phó TGĐ 
HSC 

  
021873891 

 
04/02/2012 

 
HCM 

126 Cô Giang, P.2, Q. Phú 
Nhuận, TP.HCM 

 
12/08/2013 

  

D GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH/KẾ TOÁN TRƯỞNG  
   

Lâm Hữu Hổ 
 

011C007559 
GĐTC/KTT 

HSC 
 

022661078 
 

29/09/2000 
 

HCM 
224/4C Phạm Văn Chí, 
P.4, Quận 6, TP.HCM 

   

E NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN 
 
 
 

 
Trương Ngọc Quỳnh 
Tiên 

 
 

Giám đốc 
Truyền 
thông  

 
 

273158227 

 
 

05/11/2007 

 
 

Vũng Tàu 

246/4B9 Xô Viết Nghệ 
Tĩnh, P.21, Bình Thạnh, 
TP Hồ Chí Minh 

 
 

26/01/2017 

  

 

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: 

Stt Tên tổ chức/cá nhân 
 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty 

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi 
cấp 

Địa chi trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
giao dịch 

với công ty 

Số Nghị 
quyết/Quyết 

định của 
ĐHĐCĐ/HĐQT 

thông qua 

Số lượng, tỷ lệ nắm 
giữ cổ phiếu sau 

khi giao dịch 

Ghi chú 

   Số Giấy 
NSH 

Ngày cấp Nơi 
cấp 

   Số lượng Tỷ lệ  

 
 
 

01 

 
Công ty TNHH 
Dragon Capital 
Markets Limited (DC) 

 
 

Tổ chức có 
liên quan 

 
 
 

184419 

 
 
 

04/05/1996 

 
British 
Virgin 
Island 

 
P.1501, tầng 15, Mê Linh, 
số 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, 
TP.HCM 

 
 

Dự kiến 
T12/2017 

 
Số 01/2017/NQ-

HĐQT ngày 
17/01/2017 

 
 
 

39.278.810 

 
 
 

30,29 

 

Ghi chú: HSC và DC đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn các nghiệp vụ kinh doanh, theo đó DC tư vấn cho HSC các nội dung liên quan đến nghiên cứu thị 

trường, thị trường nợ, môi giới khách hàng tổ chức, mua bán sáp nhập…. Thời hạn hợp đồng là ba (03) năm từ năm 2017 đến năm 2019 và phí tư vấn của năm 2017 

dự kiến khoảng 9.663.896.000 đồng (đã bao gồm thuế).   

3. Giao dịch giữa người nội bộ của Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có 

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: 
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4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS và Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng 

Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS và Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc 

điều hành: Không có 

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS và Tổng Giám đốc: Không có 

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ   
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

Stt Họ tên Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán  

Chức vụ 
tại công 

ty  

Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp 
 

Địa chỉ liên hệ Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ  

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cp 

cuối 
kỳ 

Số cổ 
phiếu đại 
diện cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 
đại diện 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

    Số Ngày cấp Nơi cấp      
A HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 
 

01 

 
 
Đỗ Hùng Việt 

 
 

011C008858 

Chủ tịch 
HĐQT 
HSC 

 
 

024097658 

 
 

13/04/2003 

 
 

HCM 

239 Nguyễn Thị Minh 
Khai, P. Nguyễn Cư 
Trinh, Q.1, TP.HCM 

 
 

17.968 

 
 

0,01% 

 
 
- 

 
 
- 

a Tổ chức           
b Cá nhân           
 
 

01 

 
 
Nguyễn Thị Bạch Ngọc 

 
 

011C005289 

 
 

Vợ 

 
 

021560621 

 
 

21/08/2003 

 
 

HCM 

239 Nguyễn Thị Minh 
Khai, P. Nguyễn Cư 
Trinh, Q.1, TP.HCM 

 
 
- 

 
 
- 

  

 
 

02 

 
 
Đỗ Trí Đức 

 
 

022C039113 

 
 

Con 

 
 

023754388 

 
 

06/06/2000 

 
 

HCM 

14 đường số 6, KDC 
Him Lam, Q.7, 
TP.HCM 

 
 

416 

 
 

0,0003 

  

 
 

03 

 
 
Đỗ Nguyễn Bảo Châu 

 
 

011C009671 

 
 

Con 

 
 

024177298 

 
 

04/09/2003 

 
 

HCM 

239 Nguyễn Thị Minh 
Khai, P. Nguyễn Cư 
Trinh, Q.1, TP.HCM 

 
- 

 
- 

  

 
04 

 
Đỗ Anh Tuấn 

  
Anh 

 
340391038 

 
10/09/2004 

 
ĐồngTháp 

Châu Thành, Đồng 
Tháp 

 
- 

 
- 

  

 
 

05 

 
 
Đỗ Thị Xuân Mai 

  
 

Em 

 
 

021579589 

 
 

08/07/2008 

 
 

HCM 

144A Phạm Viết 
Chánh, Quận 1, 
TP.HCM 

 
 
- 

 
 
- 

  

 
 

06 

 
 
Đỗ Thị Xuân Lan 

  
 

Em 

 
 

020339652 

 
 

26/10/1994 

 
 

HCM 

144A Phạm Viết 
Chánh, Quận 1, 
TP.HCM 

 
 
- 

 
 
- 

  

 
 

07 

 
 
Đỗ Thị Thanh Thủy 

  
 

Em 

 
 

023282472 

 
 

17/10/1994 

 
 

HCM 

239 Nguyễn Thị Minh 
Khai, P. Nguyễn Cư 
Trinh, Q.1, TP.HCM 

 
 
- 

 
 
- 
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Stt Họ tên Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán  

Chức vụ 
tại công 

ty  

Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp 
 

Địa chỉ liên hệ Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ  

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cp 

cuối 
kỳ 

Số cổ 
phiếu đại 
diện cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 
đại diện 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

    Số Ngày cấp Nơi cấp      
 

08 
 
Đỗ Quốc Hưng 

  
Em 

 
022759186 

 
18/06/2003 

 
HCM 

144A Phạm Viết 
Chánh, Q.1, TP.HCM 

 
- 

 
- 

  

 
 

02 

 
 
Lê Anh Minh 

 
 

011C060027 

Phó CT 
HĐQT 
HSC 

 
 

022382871 

 
 

13/03/2008 

 
 

HCM 

108/11 Nguyễn Chí 
Thanh, Quận 5, 
TP.HCM 

 
 

43.968 

 
 

0,03% 

 
 
- 

 
 
- 

a Tổ chức           
 
 

01 

 
Dragon Capital Markets 
Limited (DC) 

 
 

HSBF0000001 

 
TGĐ 
DCG 

 
 

184419 

 
 

04/05/1996 

British 
Virgin 
Island 

P.1501, tầng 15, Mê 
Linh, số 02 Ngô Đức 
Kế, Quận 1, TP.HCM 

   
 

19.639.405 

 
 

15,15% 
b Cá nhân           
 

01 
 
Lê Anh Dũng 

  
Bố 

 
N/A    

Hoa Kỳ 
 
- 

 
- 

  

 
02 

 
Phạm Thị Nhã 

  
Mẹ 

 
N/A    

Hoa Kỳ 
 
- 

 
- 

  

 
03 

 
Nguyễn Thu Thủy 

  
Vợ 

 
022569416 

 
30/12/1995 

 
HCM 

315/1C Lê Đại Hành, 
P.11, Q.11, TP.HCM 

 
- 

 
- 

  

 
04 

 
Lê Anh Phương Vy 

  
Con 

 
Chưa có   315/1C Lê Đại Hành, 

P.11, Q. 11, TP.HCM 
 
- 

 
- 

  

 
05 

 
Lê Anh Khang 

  
Con 

 
Chưa có   315/1C Lê Đại Hành, 

P.11, Quận 11, HCM 
 
- 

 
- 

  

 
06 

 
Lê Anh Quân 

 
011C009931 

 
Anh 

 
021919194 

 
16/02/2008 

 
HCM 

315/1C Lê Đại Hành, 
P.11, Q. 11, TP.HCM 

 
- 

 
- 

  

 
07 

 
Lê Anh Huy 

  
Anh 

 
N/A    

Hoa Kỳ 
 
- 

 
- 

  

 
08 

 
Lê Anh Quang 

  
Em 

 
N/A 

   
Hoa Kỳ 

 
- 

 
- 

  

 
 

03 

 
 
Nguyễn Thanh Liêm 

 Phó CT 
HĐQT 
HSC 

 
 

020829128 

 
 

05/12/2007 

 
 

HCM 

684/34 Trần Hưng 
Đạo, Phường 2, 
Quận 5, TP.HCM 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

a Tổ chức           
 
 

01 

Công ty Đầu tư Tài 
chính Nhà nước TP. Hồ 
Chí Minh (HFIC) 

 
 

011C009999 

 
Phó 
TGĐ 

 
 

0300535140 

 
 

13/04/2010 

 
Sở KH& ĐT 

TP.HCM 

 
33- 39 Pastuer, Quận 
1, TP.HCM 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

26.250.000 

 
 

20,25% 
b Cá nhân           
 
 

01 

 
 
Lê Thị Ngọc Dung 

  
 

Vợ 

 
 

020244535 

 
 

26/12/2009 

 
 

HCM 

684/34 Trần Hưng 
Đạo, Phường 2, Quận 
5, TP.HCM 

 
 
- 

 
 
- 
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Stt Họ tên Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán  

Chức vụ 
tại công 

ty  

Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp 
 

Địa chỉ liên hệ Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ  

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cp 

cuối 
kỳ 

Số cổ 
phiếu đại 
diện cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 
đại diện 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

    Số Ngày cấp Nơi cấp      
 
 

02 

 
 
Nguyễn T. Thanh Thảo 

  
 

Con 

 
 

024023060 

 
 

04/06/2002 

 
 

HCM 

684/34 Trần Hưng 
Đạo, Phường 2, Quận 
5, TP.HCM 

 
 
- 

 
 
- 

  

 
 

03 

 
 
Nguyễn Lê Thiện 

  
 

Con 

 
 

024378826 

 
 

29/12/2006 

 
 

HCM 

684/34 Trần Hưng 
Đạo, Phường 2, Quận 
5, TP.HCM 

 
 
- 

 
 
- 

  

 
 

04 

 
Phạm Nghiêm Xuân 
Bắc 

 
 

011C105588 

TV 
HĐQT 
HSC 

 
 

010160129 

 
 

06/01/2004 

 
 

Hà Nội 

33 Nghách 6/4, Đội 
Nhân, Quận Ba Đình, 
Hà Nội 

 
 

290.000 

 
 

0,22% 

  

a Tổ chức           
 
 

01 

 
Công ty TNHH Tầm 
nhìn và Liên danh 

  
 

TGĐ 

 
 

0100912017 

 
 

18/05/1999 

 
Sở KH&ĐT 

Hà Nội 

Tầng 3, Tháp Hà Nội, 
49 Hai Bà Trưng, Hà 
Nội 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

02 

 
Công ty Luật Hợp danh 
Tầm nhìn 

  
CT 

HĐLSTV 

 
01070392/TP

/ĐKKD 

 
 

02/08/2007 

Sở Tư 
pháp Hà 

Nội 

Tầng 3, Tháp Hà Nội, 
49 Hai Bà Trưng, Hà 
Nội 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

03 

 
Công ty Cổ phần Cộng 
Hưởng 

 
 

011C104488 

 
Chủ tịch 
HĐQT 

 
 

0103012948 

 
 

07/07/2006 

 
Sở KH& ĐT 

Hà Nội 

Tầng 3, Tháp Hà Nội, 
49 Hai Bà Trưng, Hà 
Nộị 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

450.442 

 
 

0,35% 
 
 

04 

 
Công ty TNHH Sóng 
Xuân 

  
Giám 
đốc 

 
 

0102025517 

 
 

23/03/2006 

 
Sở KH& ĐT 

Hà Nội 

Tầng 3, Tháp Hà Nội, 
49 Hai Bà Trưng, Hà 
Nộị 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

b Cá nhân           
 
01 

 
Tô Thị Ánh Dương 

  
Vợ 

 
010308440 

 
06/01/2004 

 
Hà Nội 

33 Nghách 6/4, Đội 
Nhân, Q. Ba Đình, HN 

 
- 

 
- 

  

 
02 

 
Phạm Thu Nga 

  
Con 

 
012457822 

 
20/10/2002 

 
Hà Nội 

33 Nghách 6/4, Đội 
Nhân, Q. Ba Đình, HN 

 
- 

 
- 

  

 
03 

 
Phạm Thu Hương 

  
Con 

 
013082261 

 
10/05/2008 

 
Hà Nội 

33 Nghách 6/4, Đội 
Nhân, Q. Ba Đình, HN 

 
- 

 
- 

  

 
04 

 
Phạm Hoàng Minh Thu 

  
Chị 

 
010569320 

 
03/08/2006 

 
Hà Nội 

Nhà 1 ngõ 347 Đội 
Cấn, Q. Ba Đình, HN 

 
- 

 
- 

  

 
 

05 

 
Phạm Nghiêm Minh 
Thảo 

 
 

015C002399 

 
 

Chị 

 
 

010957987 

 
 

28/05/2007 

 
 

Hà Nội 

45 ngõ Huỳnh Thức 
Kháng, Q. Đống Đa, 
Hà Nội 

 
 

7 

 
 
- 

  

 
06 

Phạm Nghiêm Minh 
Thúy 

  
Chị 

 
010448785 

 
10/05/2001 

 
Hà Nội 

90A Vân Hồ 3, Q. Hai 
Bà Trưng, Hà Nội 

 
- 

 
- 
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Stt Họ tên Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán  

Chức vụ 
tại công 

ty  

Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp 
 

Địa chỉ liên hệ Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ  

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cp 

cuối 
kỳ 

Số cổ 
phiếu đại 
diện cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 
đại diện 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

    Số Ngày cấp Nơi cấp      
 
 

07 

 
Phạm Nghiêm Xuân 
Bình 

 
 

011C106729 

 
 

Anh 

 
 

010426729 

 
 

16/10/2002 

 
 

Hà Nội 

Số 12 ngách 6/6, Đội 
Nhân, Q. Ba Đình, Hà 
Hội 

 
 

38 

 
 
- 

 
 
 

05 

 
 
 
Lê Thắng Cần 

 
 
 

058C675568 

 
TV 

HĐQT 
HSC 

 
 
 

025776876 

 
 
 

18/04/2013 

 
 
 

HCM 

60/21/6 Đường số 4, 
KP5, Trường Thọ, 
Thủ Đức, TP. Hồ Chí 
Minh 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

a Tổ chức           
 
 

01 

Công ty Đầu tư Tài 
chính Nhà nước TP. Hồ 
Chí Minh (HFIC) 

 
 

011C009999 

Trưởng 
Phòng 
Đầu tư  

 
 

0300535140 

 
 

13/04/2010 

 
Sở KH& ĐT 

TP.HCM 

 
33 – 39 Pastuer, Quận 
1, TP.HCM 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

11.250.000 

 
 

8,68% 
b Cá nhân           
 

01 
 
Lê Công 

  
Bố     

Đã mất năm 2001 
 
- 

 
- 

  

 
02 

 
Châu Thị Hồng 

  
Mẹ 

 
190437660 

 
24/02/2011 

 
Quảng Trị 

 
Hải Lăng, Quảng Trị 

 
- 

 
- 

  

 
 

03 

 
 
Nguyễn Thị Hường 

  
 

Vợ 

 
 

025776878 

 
 

18/04/2013 

 
 

HCM 

60/21/6 Đường số 4, 
KP5, Trường Thọ, Thủ 
Đức, TP. Hồ Chí Minh 

 
- 

 
- 

  

 
 

04 

 
 
Lê Bá Anh Minh 

  
 

Con 

 
 

Chưa có 
  

60/21/6 Đường số 4, 
KP5, Trường Thọ, Thủ 
Đức, TP. Hồ Chí Minh 

 
- 

 
- 

  

 
 

05 

 
 
Lê Bá Hoàng Quân 

  
 

Con 

 
 

Chưa có 
  

60/21/6 Đường số 4, 
KP5, Trường Thọ, Thủ 
Đức, TP. Hồ Chí Minh 

 
- 

 
- 

  

 
06 

 
Lê Ngọc Ân 

  
Anh 

 
191220125 

 
21/04/2009 

 
Quảng Trị 

 
Hải Lăng, Quảng Trị 

 
- 

 
- 

  

 
07 

 
Lê Đức 

  
Anh 

 
191220133 

 
11/06/2004 

 
Quảng Trị   

- 
 
- 

  

 
08 

 
Lê Trí 

  
Anh     

USA 
 
- 

 
- 

  

 
 

09 

 
 
Lê Thị Ngọc Châu 

  
 

Em 

 
 

197226948 

 
 

09/06/2006 

 
 

Quảng Trị 

60/21/6 Đường số 4, 
KP5, Trường Thọ, Thủ 
Đức, TP. Hồ Chí Minh 

 
 
- 

 
 
- 
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Stt Họ tên Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán  

Chức vụ 
tại công 

ty  

Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp 
 

Địa chỉ liên hệ Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ  

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cp 

cuối 
kỳ 

Số cổ 
phiếu đại 
diện cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 
đại diện 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

    Số Ngày cấp Nơi cấp      
 
 
 
 

06 

 
 
 
 
Johan Nyvene (*) 

 
 
 
 

011C366399 

TV  
HĐQT 
kiêm 
TGĐ 
HSC 

 
 
 
 

025860150 

 
 
 
 

06/01/2014 

 
 
 
 

HCM 

43 Đường số 2, Khu 
Nam Phú, Đường 
Trần Trọng Cung P. 
Tân Thuận Đông, 
Quận 7, HCM 

 
 
 
 

661.666 

 
 
 
 

0,51% 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

a Tổ chức           
 
 
 

01 

 
 
Dragon Capital Markets 
Limited (DC) 

 
 
 

HSBF0000001 

DC cử 
làm đại 

diện vốn 
tại HSC 

 
 
 

184419 

 
 
 

04/05/1996 

 
British 
Virgin 
Island 

 
P.1501, tầng 15, Mê 
Linh, số 02 Ngô Đức 
Kế, Quận 1, TP.HCM 

 
 

 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

19.639.405 

 
 
 

15,15% 
b Cá nhân           
 

01 
 
Nguyễn Đức Hóa 

  
Bố 

 
N/A 

   
Hoa Kỳ 

 
- 

 
- 

  

 
02 

 
Lê Thị Sen 

  
Mẹ 

 
N/A 

   
Hoa Kỳ 

 
- 

 
- 

  

 
 
 
 

03 

 
 
 
 
Nguyễn Thái Hằng 

 
 
 
 

011C008780 

 
 
 
 

Vợ 

 
 
 
 

023476097 

 
 
 
 

07/08/1997 

 
 
 
 

HCM 

43 Đường số 2, Khu 
Nam Phú, Đường Trần 
Trọng Cung P. Tân 
Thuận Đông, Quận 7, 
TP.HCM 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

  

 
 
 
 

04 

 
 
 
 
Vincent Nyvene 

  
 
 
 

Con 

 
 
 
 

Chưa có 

  43 Đường số 2, Khu 
Nam Phú, Đường Trần 
Trọng Cung P. Tân 
Thuận Đông, Quận 7, 
TP.HCM 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

  

 
 
 
 

05 

 
 
 
Anton Quốc Thái 
Nyvene 

  
 
 
 

Con 

 
 
 
 

Chưa có 

  43 Đường số 2, Khu 
Nam Phú, Đường Trần 
Trọng Cung P. Tân 
Thuận Đông, Quận 7, 
TP.HCM 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

  

 
06 

 
Nguyễn Quốc Huy 

  
Em 

 
N/A 

   
Hoa Kỳ 

- -   

 
07 

 
Nguyễn Quốc Hưng 

  
Em 

 
N/A 

   
Hoa Kỳ 

 
- 

 
- 

  

 
08 

 
Nguyễn Tuyết Hạnh 

  
Em 

 
N/A 

   
Hoa Kỳ 

 
- 

 
- 

  

            



                                                                                                                              14 

Stt Họ tên Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán  

Chức vụ 
tại công 

ty  

Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp 
 

Địa chỉ liên hệ Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ  

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cp 

cuối 
kỳ 

Số cổ 
phiếu đại 
diện cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 
đại diện 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

    Số Ngày cấp Nơi cấp      
 

09 
Nguyễn Thị Liên 
Hương 

 
Em 

 
N/A 

 
Hoa Kỳ 

 
- 

 
- 

 
10 

Nguyễn Thị Cẩm 
Huyền 

  
Em 

 
N/A 

   
Hoa Kỳ 

 
- 

 
- 

  

 
11 

 
Nguyễn Quốc Hoàng 

  
Em 

 
N/A 

   
Hoa Kỳ 

 
- 

 
- 

  

 
 

08 

 
 
Lê Hoàng Anh 

 
 

011C012988 

Thành 
viên 

HĐQT 

 
 

022011681 

 
 
24/12/2012 

 
 

HCM 

318/A4 Điện Biên 
Phủ, P.17, Q. Bình 
Thạnh, TP. HCM 

 
 
- 

 
 
- 

  

a Tổ chức           
 
 

01 

 
Dragon Capital Markets 
Limited (DC) 

 
 

HSBF0000001 

 
Giám 
đốc 

 
 

184419 

 
 

04/05/1996 

British 
Virgin 
Island 

1501 Cao Ốc Mê Linh 
Point, 2 Ngô Đức Kế, 
Q.1, TP. HCM 

    

 
 

02 

Công ty CP Quản lý 
quỹ Đầu tư Việt Nam 
(VFM) 

 Thành 
viên 

HĐQT 

 
01/GPĐT-
UBCKNN 

 
 

15/07/2003 

 
 

UBCKNN 

1701-04 Cao Ốc Mê 
Linh Point, 2 Ngô Đức 
Kế, Q.1, TP. HCM 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

b Cá nhân           
 
 

01 

 
 
Lê Phi Yến 

  
 

Bố 

 
 

022001658 

 
 

25/03/2003 

 
 

HCM 

318/A4 Điện Biên Phủ, 
P.17, Q.Bình Thạnh, 
TP. HCM 

 
 
- 

 
 
- 

  

 
 

02 

 
 
Thái Thị Thanh Vân 

 
 

009C038104 

 
 

Mẹ 

 
 

024120435 

 
 

25/03/2003 

 
 

HCM 

318/A4 Điện Biên Phủ, 
P.17, Q. Bình Thạnh, 
TP. HCM 

 
 
- 

 
 
- 

  

 
 

03 

 
 
Lê Thị Huỳnh Mai 

 
 

011C012989 

 
 

Vợ 

 
 

022311537 

 
 

20/09/2006 

 
 

HCM 

318/A4 Điện Biên Phủ, 
P.17, Q.Bình Thạnh, 
TP. HCM 

 
 
- 

 
 
- 

  

 
 

04 

 
 
Lê Hoàng Quốc Anh 

  
 

Con 

 
0792020000

14 

 
 

27/01/2016 

 
 

HCM 

318/A4 Điện Biên Phủ, 
P.17, Q.Bình Thạnh, 
TP. HCM 

 
 
- 

 
 
- 

  

 
 

05 

 
 
Lê Hoàng Nhật Nam 

  
 

Con 
   

318/A4 Điện Biên Phủ, 
P.17, Q.Bình Thạnh, 
TP. HCM 

 
 
- 

 
 
- 

  

 
 

06 

 
 
Lê Hoàng Mai 

  
 

Chị 

 
 

022705739 

 
 

06/09/2008 

 
 

HCM 

282/101 Bùi Hữu 
Nghĩa, P2, Q. Bình 
Thạnh, TP.HCM 

 
 
- 

 
 
- 

  

 
07 

 
Lê Nam Thắng 

  
Em 

 
022792514 

 
17/07/1990 

 
HCM 

315 Bùi Hữu Nghĩa, 
P2, Q. Bình Thạnh, 

 
- 

 
- 
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Stt Họ tên Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán  

Chức vụ 
tại công 

ty  

Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp 
 

Địa chỉ liên hệ Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ  

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cp 

cuối 
kỳ 

Số cổ 
phiếu đại 
diện cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 
đại diện 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

    Số Ngày cấp Nơi cấp      
TP.HCM 

B BAN KIỂM SOÁT  
 
 

01 

 
 
Võ Văn Châu 

 
 

048C009799 

Trưởng 
BKS 
HSC 

 
 

020588185 

 
 

10/02/2006 

 
 

HCM 

18/4 Thích Quảng 
Đức, P.5, Q. Phú 
Nhuận, TP.HCM  

 
 

17.322 

 
 

0,01% 

 
 
- 

 
 
- 

a Tổ chức           
 
 
 

01 

 
 
Ngân hàng TMCP Kiên 
Long 

 TV 
HĐQT 
kiêm 
TGĐ 

 
 
 

0047/NH-GP 

 
 
 

29/12/1993 

 
 
 

NHNN 

 
145-147-149 Hùng 
Vương, P.2, Thị xã 
Tân An, Tỉnh Long An 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

b Cá nhân           
 

 
01 

 
 
Phạm Thị Thu Vân 

  
 

Vợ 

 
 

022251322 

 
 

24/11/1986 

 
 

HCM 

18/4 Thích Quảng 
Đức, Phường 5, Quận 
Phú Nhuận, TP.HCM 

 
 
- 

 
 
- 

  

 
 

02 

 
 
Võ Thị Nhã Uyên 

 
 

011C002903 

 
 

Con 

 
 

023440302 

 
 

28/02/2002 

 
 

HCM 

18/4 Thích Quảng 
Đức, Phường 5, Quận 
Phú Nhuận, TP.HCM 

 
 
- 

 
 
- 

  

 
 

03 

 
 
Võ Phạm Nhã Khanh 

  
 

Con 

 
 

023449077 

 
 

10/07/1999 

 
 

HCM 

18/4 Thích Quảng 
Đức, Phường 5, Quận 
Phú Nhuận, TP.HCM 

 
 
- 

 
 
- 

  

 
04 

 
Võ Thành Bảo 

  
Em 

 
330495235 

 
21/02/2006 

 
Vĩnh Long 

 
Trà Ôn, Vĩnh Long 

 
- 

 
- 

  

 
05 

 
Võ Thị Lượm 

  
Em 

 
331613363 

 
22/02/2006 

 
Vĩnh Long 

 
Trà Ôn, Vĩnh Long 

 
- 

 
- 

  

 
06 

 
Võ Văn Tuấn 

  
Em 

 
330535761 

 
28/02/2006 

 
Vĩnh Long 

 
Trà Ôn, Vĩnh Long 

 
- 

 
- 

  

 
07 

 
Võ Văn Kiệt 

  
Em 

 
330700407 

 
25/11/1982 

 
Vĩnh Long 

 
Trà Ôn, Vĩnh Long 

 
- 

 
- 

  

 
 

08 

 
 
Võ Thị Cúc Hoa 

  
 

Em 

 
 

330904745 

 
 

22/02/2006 

 
 

Vĩnh Long 

 
 
Trà Ôn, Vĩnh Long 

 
 
- 

 
 
- 

  

 
 

02 

 
 
Đoàn Văn Hinh 

  
TV BKS 

HSC 

 
 

020561861 

 
 

09/01/2002 

 
 

HCM 

136bis/8đường Lý 
Chính Thắng, P7, Q.3 
TP. HCM 

 
 

4.687 

 
0,004

% 

 
- 

 
- 

a Tổ chức           
b Cá nhân           
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Stt Họ tên Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán  

Chức vụ 
tại công 

ty  

Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp 
 

Địa chỉ liên hệ Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ  

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cp 

cuối 
kỳ 

Số cổ 
phiếu đại 
diện cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 
đại diện 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

    Số Ngày cấp Nơi cấp      
 

01 
 
Nguyễn Thị Sen 

 
Mẹ 

 
200050999 

 
20/03/1978 

 
QNĐN 

 
Đà Nẵng 

 
- 

 
- 

 
02 

 
Trịnh Thị Kim Thanh 

  
Vợ 

 
020858867 

 
29/05/2003 

 
HCM 

450 Lý Thái Tổ, P.10, 
Q.10, TP.HCM 

 
- 

 
- 

  

 
03 

 
Đoàn Quang Huy 

  
Con 

 
023809369 

 
20/05/2000 

 
HCM 

450 Lý Thái Tổ, P.10, 
Q.10, TP.HCM 

 
- 

 
- 

  

 
04 

 
Đoàn Thị Quỳnh Như 

  
Con 

 
024744254 

 
29/05/2003 

 
HCM 

450 Lý Thái Tổ, P. 10, 
Q.10, TP.HCM 

 
- 

 
- 

  

 
05 

 
Đoàn Văn Cần 

  
Anh 

 
200024884 

 
29/06/1996 

 
QNĐN 

 
Đà Nẵng 

 
- 

 
- 

  

 
06 

 
Đoàn Thị Kim Oanh 

  
Chị 

 
200153720 

 
16/06/2005 

 
TPĐN 

 
Đà Nẵng 

 
- 

 
- 

  

 
07 

 
Đoàn Văn Trung 

  
Em 

 
200051056 

 
01/04/1997 

 
Đà Nẵng 

 
Đà Nẵng 

 
- 

 
- 

  

 
08 

 
Đoàn Văn Khiêm 

  
Em 

 
200024266 

 
26/07/1999 

 
Đà Nẵng 

 
Đà Nẵng 

 
- 

 
- 

  

 
09 

 
Đoàn Thị Kim Anh 

  
Em 

 
200050997 

 
25/03/1978 

 
Đà Nẵng 

 
Đà Nẵng 

 
- 

 
- 

  

 
10 

 
Đoàn Văn Trang 

  
Em 

 
200051170 

 
07/01/1993 

 
QNĐN 

 
Đà Nẵng 

 
- 

 
- 

  

 
11 

 
Đoàn Thị Kim Chi 

  
Em 

 
200735684 

 
22/12/1995 

 
QNĐN 

 
Đà Nẵng 

 
- 

 
- 

  

 
12 

 
Đoàn Thị Kim Liên 

  
Em 

 
200783311 

 
11/09/1997 

 
Đà Nẵng 

 
Đà Nẵng 

 
- 

 
- 

  

 
 
 

03 

 
 
 
Đặng Nguyệt Minh 

 
 
 

011C021810 

 
Thành 
viên 
BKS 

 
 
 

012500137 

 
 
 

25/11/2009 

 
 
 

Hà Nội 

Phòng 509, Lô B, 
Chung cư An Khang, 
Phường An Phú, 
Quận 2, HCM 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

a Tổ chức           
b Cá nhân           
 

01 
 
Đặng Văn Dương 

  
Bố 

 
010446308 

 
11/3/2002 

 
Hà Nội 

 
243 Phố Vọng, Hà Nội 

 
- 

 
- 

  

 
02 

 
Lê Nguyễn Minh 

  
Mẹ 

 
010056358 

 
18/2/2003 

 
Hà Nội 

 
243 Phố Vọng, Hà Nội 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

03 

 
 
Nguyễn Hoài Nam 

  
 

Chồng 

 
 

012122925 

 
 

21/06/2007 

 
 

Hà Nội 

Phòng 509, Lô B, 
Chung cư An Khang, 
Phường An Phú, Quận 
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Stt Họ tên Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán  

Chức vụ 
tại công 

ty  

Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp 
 

Địa chỉ liên hệ Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ  

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cp 

cuối 
kỳ 

Số cổ 
phiếu đại 
diện cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 
đại diện 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

    Số Ngày cấp Nơi cấp      
2, TP. Hồ Chí Minh - - - - 

 
04 

 
Đặng Thanh Tùng 

  
Anh 

 
011962722 

 
9/2/2010 

 
Hà Nội 

 
243 Phố Vọng, Hà Nội -  

- 
  

C BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
 

01 
 
Johan Nyvene (*) 

  
TGĐ        

 
Giống phần A.06 

 

 
 
 

02 

 
 
 
Trịnh Hoài Giang 

 
 
 

011C006800 

 
 

Phó 
TGĐ  

 
 
 

022044210 

 
 
 

13/04/2013 

 
 
 

HCM 

43/11 A Trần Hữu 
Trang, Phường 11, 
Quận Phú Nhuận, 
TP.HCM 

 
 
 

273.665 

 
 
 

0,21% 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

a Tổ chức           

b Cá nhân           

 
 

01 

 
 
Trần Thị Tường Hy 

  
 

Mẹ 

 
 

020051147 

 
 

10/09/1999 

 
 

HCM 

43/11 A Trần Hữu 
Trang, P.11, Q. Phú 
Nhuận, HCM 

 
 
- 

 
 
- 

  

 
02 

 
Nguyễn Hồng Anh 

  
Vợ 

 
022070712 

 
31/12/2002 

 
HCM 

17 Hậu Giang, Q. Tân 
Bình, TP.HCM 

 
- 

 
- 

  

 
 

03 

 
 
Trịnh Hoài Anh Nguyên 

  
 

Con 

 
 

Chưa có  
 

 43/11 A Trần Hữu 
Trang, P.11, Q. Phú 
Nhuận, HCM 

 
 
- 

 
 
- 

  

 
 
04 

 
 
Trịnh Hoài Thanh Vân 

  
 

Con 

 
 

Chưa có 
 

 43/11 A Trần Hữu 
Trang, P.11, Q. Phú 
Nhuận, TP.HCM 

 
 
- 

 
 
- 

  

 
 

05 

 
 
Trịnh Hoài Nam 

 
 

011C000201 

 
 

Em 

 
 

022852754 

 
 

24/10/2005 

 
 

HCM 

43/11 A Trần Hữu 
Trang, P.11, Q. Phú 
Nhuận, TP.HCM 

 
 

6 

 
 
- 

  

 
 
 
 

03 

 
 
 
 
Lê Công Thiện 

 
 
 
 

011C014949 

 
 

Phó 
TGĐ 
HSC 

  
 
 

0790680010
66 

 
 
 
 

23/03/2016 

Cục Cảnh 
sát ĐKQL 

cư trú 
DLQG về 
dân cư 

 
 
 
126 Cô Giang, P.2, Q. 
Phú Nhuận, TP.HCM 

 
 
 
 

204.125 

 
 
 
 

0,16% 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

a Tổ chức           
b Cá nhân           
 

01 
 
Lê Thị Định 

  
Mẹ 

 
020325619 

 
14/06/2007 

 
HCM 

126 Cô Giang, P.2, Q. 
Phú Nhuận, TP.HCM 

 
- 

 
- 

  

 
02 

 
Lê Thị Ngọc Linh 

  
Vợ 

 
022682012 

 
09/01/2001 

 
HCM 

126 Cô Giang, P.2, Q. 
Phú Nhuận, TP.HCM 

 
- 

 
- 
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Stt Họ tên Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán  

Chức vụ 
tại công 

ty  

Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp 
 

Địa chỉ liên hệ Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ  

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cp 

cuối 
kỳ 

Số cổ 
phiếu đại 
diện cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 
đại diện 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

    Số Ngày cấp Nơi cấp      
 

03 
 
Lê Ngọc Kim Ngân 

  
Con 

 
Chưa có 

  126 Cô Giang, P.2, Q. 
Phú Nhuận, TP.HCM 

 
- 

 
- 

  

 
04 

 
Lê Ngọc Thiên Ân 

  
Con 

 
Chưa có 

  
 

126 Cô Giang, P.2, Q. 
Phú Nhuận, TP.HCM 

 
- 

 
- 

  

 
05 

 
Lê Công Tâm 

  
Anh 

 
020400514 

 
03/08/2004 

 
HCM 

126 Cô Giang, P.2, Q. 
Phú Nhuận, TP.HCM 

 
- 

 
- 

  

 
06 

 
Nguyễn Kim Hoàng 

  
Chị 

 
023743003 

 
30/07/1999 

 
HCM 

126 Cô Giang, P.2, Q. 
Phú Nhuận, TP.HCM 

 
- 

 
- 

  

 
07 

 
Lê Công Phát 

  
Anh 

 
020400327 

 
05/05/2009 

 
HCM 

26 Cô Giang, P.2, Q. 
Phú Nhuận, TP.HCM 

 
- 

 
- 

  

 
08 

 
Lê Công Tài 

  
Anh 

 
020400328 

 
30/07/1999 

 
HCM 

126 Cô Giang, P.2, Q. 
Phú Nhuận, TP.HCM 

 
- 

 
- 

  

 
09 

 
Lê Công Chánh 

  
Anh 

 
021714158 

 
17/08/2009 

 
HCM 

126 Cô Giang, P.2, Q. 
Phú Nhuận, TP.HCM  

 
- 

 
- 

  

D GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH/ KẾ TOÁN TRƯỞNG  
  

 
Lâm Hữu Hổ 

 
 

011C007559 

GĐTC/ 
KTT 
HSC 

 
 

022661078 

 
 

29/10/2014 

 
 

HCM 

224/4C Phạm Văn 
Chí, P.4, Quận 6, 
TP.HCM 

 
 

138.853 

 
 

0,11% 

 
 
- 

 
 
- 

a Tổ chức           
b Cá nhân           
 
 

01 

 
 
Lâm Văn To 

  
 

Bố 

 
 

022045315 

 
 

16/11/2004 

 
 

HCM 

224/4C Phạm Văn 
Chí, P.4, Quận 6,  
TP. HCM 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

02 

 
 
Hồ Thị Hồng Nhạn 

  
 

Mẹ 

 
 

020509380 

 
 

16/11/2004 

 
 

HCM 

24/4C Phạm Văn Chí, 
P.4, Quận 6,  
TP. HCM 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
03 

 
Lâm Thị Phương Linh 

  
Chị 

 
021672454 

 
10/07/2002 

 
HCM 

58/115 Hàm Tử, P.5, 
Q.5, TP. HCM 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
04 

 
Lâm Thị Phương Thảo 

  
Chị 

 
021670762 

 
05/10/2001 

 
HCM 

267 Bến Bình Đông, 
P.11, Q.8, TP. HCM 

 
- 

 
- 

 
- 

- 

 
 

05 

 
 
Lâm Hữu Phúc 

  
 

Anh 

 
 

022161877 

 
 

05/10/2001 

 
 

HCM 

224/4C Phạm Văn 
Chí, P.4, Quận 6, 
TP.HCM 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

06 

 
 
Lâm Hữu Đức 

  
 

Anh 

 
 

022047244 

 
 

05/10/2001 

 
 

HCM 

224/4C Phạm Văn 
Chí, P.4, Quận 6, 
TP.HCM 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 
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Stt Họ tên Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán  

Chức vụ 
tại công 

ty  

Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp 
 

Địa chỉ liên hệ Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ  

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cp 

cuối 
kỳ 

Số cổ 
phiếu đại 
diện cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 
đại diện 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

    Số Ngày cấp Nơi cấp      
 
 

07 

 
 
Lâm Thị Phương Lan 

 
 

011C006263 

 
 

Chị 

 
 

022347229 

 
 

08/07/2002 

 
 

HCM 

308, Lầu 3, Lô C, CC 
Bình Phú, Q.6, 
TP.HCM 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

E NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN 
  

 
Trương Ngọc Quỳnh 
Tiên 

 
 

Giám 
đốc 

Truyền 
thông  

 
 
 

273158227 

 
 
 

05/11/2007 

 
 
 

Vũng Tàu 

246/4B9 Xô Viết Nghệ 
Tĩnh, P.21, Bình 
Thạnh, TP Hồ Chí 
Minh 

 
 
 

13.500 

 
 
 

0,01% 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

a Tổ chức           
b Cá nhân           
 

01 
 
Trương Ngọc Ái 

  
Bố 

 
270074302 

 
16/11/2010 

 
Vũng Tàu 

58/19 Nguyễn Gia 
Thiều, P.12, Vũng Tàu 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
02 

 
Trần Thị Tân 

  
Mẹ 

 
270074427 

 
16/11/2010 

 
Vũng Tàu 

58/19 Nguyễn Gia 
Thiều, P.12, Vũng Tàu 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

03 

 
 
Chiba Kunio 

  
 

Anh 

 
 

TR1268415 

 
 

19/02/2014 

Bộ ngoại 
giao Nhật 

Bản 

963 – 3 Nagatoro  
Kasamashi 
Ibarakiken, Japan 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

04 

 
 
Chiba Yasuo 

  
 

Anh 

 
 

TH4074746 

 
 

03/08/2007 

Bộ ngoại 
giao Nhật 

Bản 

8-35 Mikanodai 
Ikomashi Naraken 
Japan 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
05 

Trương Ngọc Bảo 
Hưng 

  
Anh 

 
273505350 

 
20/08/2009 

 
Vũng Tàu 

1590, đường 30/4, 
P.12, Vũng Tàu 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

06 

 
Trương Ngọc Quỳnh 
Anh 

  
 

Chị 

 
 

025029768 

 
 

18/12/2008 

 
 

HCM 

325-22 
Hirakuecho Mitoshi 
Ibarakiken Japan 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

07 

 
 
Nguyễn Triệu Vinh 

  
 

Chồng 

 
 

273100257 

 
 

14/03/1998 

 
 

Vũng Tàu 

246/4B9 Xô Viết Nghệ 
Tĩnh, P.21, Bình 
Thạnh, Hồ Chí Minh 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

08 

 
 
Nguyễn Ngọc Minh Anh 

  
 

Con 

 
 

Chưa có 
  

246/4B9 Xô Viết Nghệ 
Tĩnh, P.21, Bình 
Thạnh, Hồ Chí Minh 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

09 

 
 
Nguyễn Huy Dũng 

  
 

Con 

 
 

Chưa có 
  

246/4B9 Xô Viết Nghệ 
Tĩnh, P.21, Bình 
Thạnh, Hồ Chí Minh 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 
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Ghi chú: 

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ chốt ngày 16/05/2017 theo danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ 12%. 

(*) Ông Johan Nyvene – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty có hai quốc tịch: (1) quốc tịch Mỹ mang tên Johan Nyvene, (2) quốc tịch Việt Nam mang tên 

Nguyễn Quốc Huân.Toàn bộ số cổ phiếu HCM hiện Ông Johan Nyvene đang nắm giữ thuộc tài khoản chứng khoán mang tên Nguyễn Quốc Huân. 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết 

STT Người thực hiện giao dịch Quan hệ với người nội bộ Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý do tăng, giảm (mua, bán, 
chuyển đổi, thưởng…) Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ 

 
 
 
 

01 

 
 
 
 
Công ty CP Cộng Hưởng 

 
 

Tổ chức liên quan đến người 
nội bộ Ông Phạm Nghiêm 

Xuân Bắc - Thành viên HĐQT 

 
 
 
 

481.672 

 
 
 
 

0,37 

 
 
 
 

450.442 

 
 
 
 

0,35 

Đăng ký bán 100.000 cp từ 
ngày 02/06/2017 đến hết ngày 
29/06/2017. Nhưng chỉ bán 
31.230 cổ phiếu do giá chưa 
phù hợp.   

 
 
 
 

02 

 
 
 
 
Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc 

 
 
 
 

Thành viên HĐQT 

 
 
 
 

300.000 

 
 
 
 

0,23 

 
 
 
 

290.000 

 
 
 
 

0,22 

Đăng ký bán 50.000 cp từ 
ngày 02/06/2017 đến hết ngày 
29/06/2017. Nhưng chỉ bán 
10.000 cổ phiếu do giá chưa 
phù hợp  

 
 
 



                                                                                                            
21 

VII. Các vần đề cần lưu ý khác: Không có   

 

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
ĐỖ HÙNG VIỆT 

 
 


